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200 —
Nguyễn
Thị Kiều
Loan

0491••••••739
Khu
vực 6 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 6 phút 34 giây 771 ms

201 —
Nguyễn
Tường
Vi

0491••••••897
Khu
vực 3 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 6 phút 35 giây 960 ms

202 —
ngo thi
thao
nguyen

0491••••••666
Phòng
2 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 6 phút 48 giây 5 ms

203 —
Đinh Thị
Đoan
Trang

0491••••••690
Khu
vực 6 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 6 phút 56 giây 582 ms

204 —
Nguyễn
Thị Lộc

0481••••••953
Khu
vực 3 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 6 phút 58 giây 289 ms

205 —
Lê Hà
Xuyên

0491••••••296
Khu
vực 5 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 6 phút 59 giây 562 ms

206 —

NGUYỄN
TRỊNH
HỒNG
LINH

0491••••••207
Khu
vực 5 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 7 phút 09 giây 43 ms

207 —
Đinh
Văn
Viên

0490••••••988
Khu
vực 11 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 7 phút 25 giây 89 ms

208 —
Lữ Thị
Kim
Loan

0641••••••934
Khu
vực 10 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 7 phút 34 giây 993 ms

209 —
Nguyễn
Thị Thu
Hà

0461••••••795
Phòng
11 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 7 phút 36 giây 850 ms

210 —
Nguyễn
Thị
Ngọc

0401••••••059
Phòng
3 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 7 phút 39 giây 179 ms

211 —
nguyễn
thị hoài
thanh

0561••••••812
Phòng
11 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 7 phút 44 giây 593 ms

212 —
Lê Văn
Phương

0490••••••386
Khu
vực 10 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 7 phút 44 giây 735 ms

213 —
Đỗ Thị
Kim Hiền

0491••••••619
Phòng
9 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 8 phút 04 giây 770 ms
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214 —
Hoàng
Vũ
Thành

0420••••••987
Phòng
8 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 8 phút 10 giây 743 ms

215 —
Đỗ Văn
Quân

0400••••••007
Khu
vực 3 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 8 phút 13 giây 158 ms

216 —
Phạm
Văn Sơn

0350••••••000
Khu
vực 4 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 8 phút 19 giây 982 ms

217 —
Nguyễn
Phước
Thọ

0490••••••364
Khu
vực 10 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 8 phút 20 giây 190 ms

218 —
Đinh Thị
Mân

0491••••••872
Văn
phòng 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 8 phút 21 giây 318 ms

219 —
Nguyễn
Hoàng
Vũ

0480••••••112
Khu
vực 1 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 8 phút 22 giây 644 ms

220 —
Lê Thị
Vân Anh

0481••••••702
Khu
vực 3 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 8 phút 30 giây 449 ms

221 —
Đặng
Thị Thúy
Vân

0491••••••447
Khu
vực 10 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 8 phút 35 giây 206 ms

222 —
Huỳnh
Chí
Cường

0270••••••251
Khu
vực 5 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 8 phút 35 giây 678 ms

223 —
Phạm
Tín

0490••••••795
Khu
vực 6 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 8 phút 36 giây 883 ms

224 —
Bùi Văn
Cảnh

0490••••••146
Khu
vực 5 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 8 phút 37 giây 934 ms

225 —
Trần Thị
Triệu Tin

0491••••••719
Khu
vực 5 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 8 phút 41 giây 904 ms

226 —
Trần
Minh
Quang

0790••••••057
Khu
vực 4 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 8 phút 51 giây 421 ms

227 —
Trần Thị
Mai
Phương

0481••••••182
Khu
vực 3 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 8 phút 53 giây 111 ms

228 —
Nguyễn
Thái Sơn

0480••••••420
Phòng
8 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 8 phút 54 giây 700 ms
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229 —
Đoàn
Thị Hải
Thành

0491••••••057
Khu
vực 10 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 9 phút 16 giây 221 ms

230 —
Nguyễn
Thị Xuân
Hồng

0491••••••595
Khu
vực 5 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 9 phút 16 giây 561 ms

231 —
Trương
Thị Thùy
Dương

0461••••••915
Khu
vực 1 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 9 phút 34 giây 187 ms

232 —
Bùi Thị
Thúy
Liên

0481••••••287
Phòng
2 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 9 phút 50 giây 953 ms

233 —
Nguyễn
Thị Y
Hương

0491••••••339
Khu
vực 12 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 9 phút 51 giây 233 ms

234 —
Võ Xuân
Tuấn

0490••••••686
Phòng
10 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 9 phút 51 giây 899 ms

235 —
Nguyễn
Hữu Đãi
Em

0490••••••768
Phòng
7 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 9 phút 57 giây 467 ms

236 —

Trịnh
Ngọc
Thùy
Trang

0481••••••373
Khu
vực 2 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 10 phút 11 giây 303 ms

237 —
Đỗ Hùng
Cường

0490••••••946
Khu
vực 4 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 10 phút 14 giây 814 ms

238 —
Trần Thị
Thu
Hương

0491••••••579
Khu
vực 5 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 10 phút 17 giây 332 ms

239 —
Nguyễn
Diệu Ny

0421••••••582
Khu
vực 2 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 10 phút 23 giây 58 ms

240 —
Nguyễn
Đức
Thông

0490••••••394
Khu
vực 1 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 10 phút 32 giây 434 ms

241 —

Nguyễn
Thị
Tường
Vi

0491••••••696
Khu
vực 10 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 10 phút 33 giây 163 ms

242 — Lương
Thị

0491••••••036 Khu
vực 4

56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 11 phút 43 giây 201 ms
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Phương
Thảo

243 —
Huỳnh
Thị Thu
Sương

0491••••••261
Khu
vực 3 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 12 phút 19 giây 91 ms

244 —
Lê Thế
Vũ

0450••••••414
Khu
vực 3 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 12 phút 24 giây 475 ms

245 —
Lê Đức
Việt

0492••••••272
Khu
vực 9 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 13 phút 19 giây 541 ms

246 —
Phạm
Thị Thủy
Tiên

0491••••••898
Khu
vực 7 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 13 phút 27 giây 236 ms

247 —

Nguyễn
Thị
Thanh
Thủy

0481••••••247
Phòng
9 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 13 phút 39 giây 52 ms

248 —
Alăng
Thị Tơơ

0491••••••537
Khu
vực 12 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 14 phút 02 giây 603 ms

249 —
Đặng
Thị Tâm

0481••••••637
Khu
vực 2 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 14 phút 41 giây 995 ms

250 —
Trần
Quỳnh
Thư

0491••••••536
Khu
vực 1 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 14 phút 59 giây 392 ms

251 —
Lê
Nguyên
Lương

0480••••••174
Khu
vực 4 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 15 phút 40 giây 280 ms

252 —
Trần Thị
Thắm

0371••••••959
Khu
vực 7 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 16 phút 19 giây 606 ms

253 —
Nguyễn
Đăng
Lợi

0482••••••964
Khu
vực 10 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 18 phút 35 giây 161 ms

254 —
Lê Viết
Sĩ

0490••••••362
Khu
vực 2 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 19 phút 07 giây 603 ms

255 —
Nguyễn
Thị Thu
Trang

0491••••••881
Khu
vực 8 56 9.33 93.33 28/30 ⏱ 19 phút 19 giây 696 ms
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256 —

Ngô
Thùy
Khánh
Linh

0481••••••468
Khu
vực 3 54 9 90 27/30 ⏱ 4 phút 02 giây 4 ms

257 —
Nguyễn
Lê Hải

0490••••••933
Phòng
3 54 9 90 27/30 ⏱ 4 phút 19 giây 929 ms

258 —
Mai Hữu
Phương

0490••••••286
Khu
vực 9 54 9 90 27/30 ⏱ 4 phút 52 giây 526 ms

259 —
Lê
Thanh
Hải

0380••••••243
Khu
vực 2 54 9 90 27/30 ⏱ 4 phút 58 giây 661 ms

260 —
Trần Thị
Kim Sa

0491••••••587
Phòng
3 54 9 90 27/30 ⏱ 5 phút 19 giây 451 ms

261 —
Võ Thị
Minh
Hiếu

0491••••••556
Khu
vực 3 54 9 90 27/30 ⏱ 5 phút 21 giây 725 ms

262 —
Phan
Công
Thông

0482••••••930
Phòng
2 54 9 90 27/30 ⏱ 6 phút 08 giây 544 ms

263 —
Nguyễn
Thị
Trang

0491••••••387
Khu
vực 11 54 9 90 27/30 ⏱ 6 phút 17 giây 675 ms

264 —
Lê Mạnh
Hùng

0140••••••545
Phòng
2 54 9 90 27/30 ⏱ 6 phút 17 giây 797 ms

265 —
Nguyễn
Trường
Giang

0490••••••181
Khu
vực 8 54 9 90 27/30 ⏱ 6 phút 21 giây 360 ms

266 —
Trương
Vui

0490••••••031
Khu
vực 11 54 9 90 27/30 ⏱ 6 phút 25 giây 449 ms

267 —
NGUYỄN
HỒNG
GIANG

0480••••••986
Khu
vực 3 54 9 90 27/30 ⏱ 6 phút 34 giây 185 ms

268 —
Lê
Hoàng
Xuân

0621••••••079
Khu
vực 3 54 9 90 27/30 ⏱ 6 phút 37 giây 842 ms

269 —
Trần
Thùy
Dương

0381••••••825
Khu
vực 3 54 9 90 27/30 ⏱ 6 phút 41 giây 812 ms
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270 —
Lê Thị
Ngọc
Bích

0481••••••738
Khu
vực 1 54 9 90 27/30 ⏱ 7 phút 05 giây 785 ms

271 —
Võ Thị
Thu

0491••••••044
Khu
vực 11 54 9 90 27/30 ⏱ 7 phút 08 giây 723 ms

272 —
Nguyễn
Thị Thu
Sương

0491••••••620
Khu
vực 11 54 9 90 27/30 ⏱ 7 phút 20 giây 941 ms

273 —
lê thị
như
quỳnh

0641••••••083
Phòng
3 54 9 90 27/30 ⏱ 7 phút 25 giây 152 ms

274 —
Hồ
Thanh
Vấn

0490••••••312
Khu
vực 8 54 9 90 27/30 ⏱ 7 phút 25 giây 626 ms

275 —
Thái
Nhật
Huy

0482••••••261
Phòng
9 54 9 90 27/30 ⏱ 7 phút 39 giây 224 ms

276 —
Hồ Thị
Bích
Tâm

0491••••••880
Khu
vực 1 54 9 90 27/30 ⏱ 7 phút 41 giây 668 ms

277 —
Lê Thị
Hồng

0491••••••994
Khu
vực 6 54 9 90 27/30 ⏱ 8 phút 24 giây 540 ms

278 —
Phan
Thục Nhi

0483••••••359
Khu
vực 3 54 9 90 27/30 ⏱ 8 phút 37 giây 155 ms

279 —
Dương
thị Thủy

0491••••••770
Khu
vực 9 54 9 90 27/30 ⏱ 8 phút 46 giây 681 ms

280 —
Hà Thị
Thu Hiếu

0481••••••684
Phòng
11 54 9 90 27/30 ⏱ 8 phút 59 giây 281 ms

281 —
Lê
Thanh
Tráng

0400••••••587
Khu
vực 4 54 9 90 27/30 ⏱ 9 phút 06 giây 738 ms

282 —
Ngô
Mạnh
Lân

0480••••••584
Khu
vực 3 54 9 90 27/30 ⏱ 9 phút 11 giây 982 ms

283 —
Nguyễn
Thị
Thuận

0491••••••796
Khu
vực 3 54 9 90 27/30 ⏱ 9 phút 17 giây 779 ms

284 — Nguyễn
Minh

0140••••••398 Khu
vực 7

54 9 90 27/30 ⏱ 9 phút 18 giây 68 ms
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Tuấn

285 —
Nguyễn
Ngọc
Tuấn

0490••••••310
Phòng
8 54 9 90 27/30 ⏱ 9 phút 22 giây 764 ms

286 —
Trần Thị
Kim
Long

0491••••••007
Khu
vực 7 54 9 90 27/30 ⏱ 9 phút 26 giây 700 ms

287 —
Lê Thị
Phượng

0371••••••315
Khu
vực 5 54 9 90 27/30 ⏱ 9 phút 36 giây 192 ms

288 —
Lê Thị
Kim Tâm

0481••••••414
Khu
vực 1 54 9 90 27/30 ⏱ 9 phút 53 giây 851 ms

289 —

Phan
Nguyễn
Đình
Phương

0492••••••465
Khu
vực 3 54 9 90 27/30 ⏱ 9 phút 58 giây 444 ms

290 —
Hồ Nam
Hưng

0490••••••989
Khu
vực 8 54 9 90 27/30 ⏱ 10 phút 06 giây 913 ms

291 —
Võ Sỹ
Thiện

0490••••••364
Khu
vực 7 54 9 90 27/30 ⏱ 10 phút 30 giây 562 ms

292 —
Lê Ngọc
Huyền
Nga

0481••••••771
Khu
vực 3 54 9 90 27/30 ⏱ 12 phút 02 giây 414 ms

293 —
Trần Thị
Thúy

0341••••••804
Khu
vực 7 54 9 90 27/30 ⏱ 12 phút 15 giây 635 ms

294 —
Nguyễn
Hữu
Khoa

0490••••••797
Phòng
8 54 9 90 27/30 ⏱ 12 phút 24 giây 281 ms

295 —
Lê Anh
Pha

0460••••••702
Phòng
9 54 9 90 27/30 ⏱ 13 phút 06 giây 100 ms

296 —
Trần Thị
Hương
Thu

0481••••••449
Khu
vực 1 54 9 90 27/30 ⏱ 13 phút 36 giây 872 ms

297 —
Thái
Hồng
Sơn

0490••••••086
Khu
vực 3 54 9 90 27/30 ⏱ 14 phút 09 giây 35 ms

298 —
Ngọc
Ánh
Nguyễn

0481••••••530
Khu
vực 4 54 9 90 27/30 ⏱ 14 phút 58 giây 5 ms
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299 —
Trần Thị
Khánh
Ly

0491••••••095
Văn
phòng 54 9 90 27/30 ⏱ 15 phút 20 giây 813 ms

300 —
Nguyễn
Thị Ly
Na

0481••••••648
Phòng
9 54 9 90 27/30 ⏱ 16 phút 20 giây 709 ms

301 —
Võ Thị
Khánh
Vân

0491••••••068
Khu
vực 7 54 9 90 27/30 ⏱ 17 phút 08 giây 22 ms

302 —
Đặng
Thị Lâm

0481••••••718
Khu
vực 2 54 9 90 27/30 ⏱ 17 phút 15 giây 701 ms

303 —
A Ting
Tốc

0490••••••868
Khu
vực 12 54 9 90 27/30 ⏱ 17 phút 16 giây 540 ms

304 —
Nguyễn
Văn
Quân

0490••••••417
Khu
vực 6 54 9 90 27/30 ⏱ 17 phút 36 giây 975 ms

305 —
Võ Thị
Trúc
Lâm

0491••••••533
Khu
vực 3 54 9 90 27/30 ⏱ 19 phút 25 giây 556 ms

306 —
Nguyễn
Quang
Minh

0400••••••335
Phòng
15 54 9 90 27/30 ⏱ 20 phút 00 giây 0 ms

307 —
Nguyễn
Hà
Trang

0013••••••937
Phòng
7 54 9 90 27/30 ⏱ 20 phút 00 giây 0 ms

308 —
Trần Thị
Ý

0491••••••842
Khu
vực 11 52 8.67 86.67 26/30 ⏱ 5 phút 16 giây 660 ms

309 —
Lê Thị
Cẩm
Giang

0481••••••511
Khu
vực 2 52 8.67 86.67 26/30 ⏱ 5 phút 21 giây 291 ms

310 —
Bùi
Quốc
Huy

0402••••••386
Khu
vực 1 52 8.67 86.67 26/30 ⏱ 5 phút 59 giây 347 ms

311 —
Nguyễn
Duy Linh

0490••••••019
Khu
vực 11 52 8.67 86.67 26/30 ⏱ 6 phút 26 giây 885 ms

312 —

Nguyễn
Thị
Thanh
Thuý

0481••••••785
Khu
vực 3 52 8.67 86.67 26/30 ⏱ 6 phút 38 giây 397 ms
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313 —
Nguyễn
Thị Mỹ
Linh

0491••••••741
Khu
vực 5 52 8.67 86.67 26/30 ⏱ 6 phút 48 giây 387 ms

314 —
Nguyễn
Minh
Dương

0480••••••409
Khu
vực 12 52 8.67 86.67 26/30 ⏱ 6 phút 54 giây 782 ms

315 —
Đặng
Tuấn Vũ

0440••••••843
Khu
vực 7 52 8.67 86.67 26/30 ⏱ 6 phút 59 giây 636 ms

316 —
Trần
Văn Lực

0490••••••448
Phòng
2 52 8.67 86.67 26/30 ⏱ 7 phút 45 giây 136 ms

317 —
Lê Tấn
Quý

0480••••••763
Khu
vực 4 52 8.67 86.67 26/30 ⏱ 7 phút 48 giây 594 ms

318 —
Nguyễn
Trần
Anh Vân

0491••••••030
Khu
vực 5 52 8.67 86.67 26/30 ⏱ 8 phút 08 giây 661 ms

319 —
Ngô Thị
Kim
Hoàng

0491••••••980
Khu
vực 5 52 8.67 86.67 26/30 ⏱ 8 phút 32 giây 743 ms

320 —
Võ Văn
Duy

0490••••••094
Khu
vực 5 52 8.67 86.67 26/30 ⏱ 9 phút 18 giây 308 ms

321 —
Đinh Thị
Thu Hoà

0491••••••529
Khu
vực 6 52 8.67 86.67 26/30 ⏱ 9 phút 23 giây 519 ms

322 —
Nguyễn
Văn
Quốc

0480••••••198
Khu
vực 4 52 8.67 86.67 26/30 ⏱ 9 phút 32 giây 491 ms

323 —
Nguyễn
Văn
Toàn

0462••••••111
Khu
vực 11 52 8.67 86.67 26/30 ⏱ 9 phút 48 giây 67 ms

324 —
Trần
Viễn
Xuân

0491••••••119
Khu
vực 3 52 8.67 86.67 26/30 ⏱ 10 phút 05 giây 217 ms

325 —

Nguyễn
Đức
Lam
Phương

0491••••••254
Khu
vực 3 52 8.67 86.67 26/30 ⏱ 10 phút 18 giây 608 ms

326 —
Huỳnh
Ngọc
Yến Linh

0491••••••400
Khu
vực 7 52 8.67 86.67 26/30 ⏱ 10 phút 21 giây 911 ms
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327 —

Dương
Thị
Thanh
Hoà

0493••••••016
Phòng
2 52 8.67 86.67 26/30 ⏱ 11 phút 04 giây 565 ms

328 —
Lê
Đường

0480••••••845
Khu
vực 4 52 8.67 86.67 26/30 ⏱ 11 phút 21 giây 538 ms

329 —
NGUYỄN
BA
NHẤT

0480••••••350
Khu
vực 3 52 8.67 86.67 26/30 ⏱ 11 phút 44 giây 380 ms

330 —
Thi Lý
Thị Diệu
Tình

0491••••••165
Phòng
15 52 8.67 86.67 26/30 ⏱ 11 phút 48 giây 746 ms

331 —
Huỳnh
Công
Hưng

0480••••••402
Khu
vực 4 52 8.67 86.67 26/30 ⏱ 12 phút 38 giây 243 ms

332 —
Nguyễn
Quyết
Thắng

0010••••••586
Khu
vực 6 52 8.67 86.67 26/30 ⏱ 12 phút 46 giây 426 ms

333 —
Phan
Ngọc
Quà

0480••••••341
Khu
vực 10 52 8.67 86.67 26/30 ⏱ 13 phút 20 giây 406 ms

334 —
Nguyễn
Thị Kiều
Hạnh

0481••••••797
Khu
vực 4 52 8.67 86.67 26/30 ⏱ 14 phút 32 giây 929 ms

335 —
Nguyễn
Thị Xuân
Hòa

0011••••••165
Phòng
15 52 8.67 86.67 26/30 ⏱ 14 phút 59 giây 197 ms

336 —
Uông
Thị
Thảo

0491••••••400
Khu
vực 9 52 8.67 86.67 26/30 ⏱ 16 phút 35 giây 260 ms

337 —
Bùi Thị
Hải

0421••••••361
Khu
vực 2 52 8.67 86.67 26/30 ⏱ 17 phút 37 giây 125 ms

338 —
ATing
Vot

0490••••••439
Khu
vực 12 52 8.67 86.67 26/30 ⏱ 18 phút 12 giây 261 ms

339 —
Trần Thị
Tuyết

0451••••••130
Phòng
8 52 8.67 86.67 26/30 ⏱ 19 phút 22 giây 691 ms

340 —
Nguyễn
Lê Vũ

0490••••••299
Khu
vực 1 52 8.67 86.67 26/30 ⏱ 19 phút 59 giây 867 ms
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341 —
Lương
Thị
Chung

0401••••••117
Phòng
9 52 8.67 86.67 26/30 ⏱ 20 phút 00 giây 0 ms

342 —
Võ
Nguyên
Sơn

0460••••••631
Khu
vực 2 50 8.33 83.33 25/30 ⏱ 5 phút 21 giây 599 ms

343 —
VO
HOANG
SON

0492••••••109
Khu
vực 9 50 8.33 83.33 25/30 ⏱ 5 phút 24 giây 159 ms

344 —
Trần Thị
Bình

0491••••••937
Khu
vực 10 50 8.33 83.33 25/30 ⏱ 5 phút 29 giây 616 ms

345 —
Lê Thị
Tình

0491••••••815
Khu
vực 10 50 8.33 83.33 25/30 ⏱ 5 phút 32 giây 788 ms

346 —
Lê Minh
Đạt

0440••••••260
Khu
vực 10 50 8.33 83.33 25/30 ⏱ 5 phút 42 giây 929 ms

347 —
Lê
Huỳnh
Việt

0480••••••691
Khu
vực 10 50 8.33 83.33 25/30 ⏱ 6 phút 01 giây 988 ms

348 —
Phạm
Xuân
Thanh

0490••••••614
Khu
vực 2 50 8.33 83.33 25/30 ⏱ 6 phút 10 giây 562 ms

349 —
Nguyễn
Sơn

0700••••••925
Phòng
3 50 8.33 83.33 25/30 ⏱ 6 phút 47 giây 674 ms

350 —

Phạm
Nguyễn
Kim
Dung

2313••••••096
Khu
vực 11 50 8.33 83.33 25/30 ⏱ 6 phút 55 giây 40 ms

351 —
Phạm
Thị Thùy
Dương

0481••••••693
Khu
vực 2 50 8.33 83.33 25/30 ⏱ 6 phút 55 giây 556 ms

352 —
Trần
Văn Đức

0490••••••402
Khu
vực 10 50 8.33 83.33 25/30 ⏱ 7 phút 13 giây 418 ms

353 —
Đinh
Văn Lý

0490••••••369
Khu
vực 10 50 8.33 83.33 25/30 ⏱ 7 phút 29 giây 590 ms

354 —
Huỳnh
Thanh
Hòa

0480••••••640
Khu
vực 1 50 8.33 83.33 25/30 ⏱ 7 phút 37 giây 440 ms

355 — Nguyễn
Thị

0481••••••031 Khu
vực 1

50 8.33 83.33 25/30 ⏱ 15 phút 29 giây 302 ms
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Thanh
Vân

356 —
Trần
Văn
Giang

0010••••••579
Khu
vực 1 50 8.33 83.33 25/30 ⏱ 16 phút 20 giây 820 ms

357 —
Nguyễn
Văn Tâm

0480••••••945
Khu
vực 4 50 8.33 83.33 25/30 ⏱ 19 phút 17 giây 106 ms

358 —
Đặng
Thái
Bình

0490••••••850
Khu
vực 1 50 8.33 83.33 25/30 ⏱ 20 phút 00 giây 0 ms

359 —
Nguyễn
Trọng
Hữu

0490••••••024
Khu
vực 8 48 8 80 24/30 ⏱ 6 phút 36 giây 984 ms

360 —
Trương
Minh
Tiến

0442••••••716
Khu
vực 4 48 8 80 24/30 ⏱ 8 phút 02 giây 545 ms

361 —
Nguyễn
Văn
Nghiệp

0360••••••136
Khu
vực 3 48 8 80 24/30 ⏱ 9 phút 15 giây 218 ms

362 —
Trần Thị
Hà

0491••••••203
Khu
vực 6 48 8 80 24/30 ⏱ 9 phút 40 giây 611 ms

363 —
Ngô Thị
Thanh
Thuận

0481••••••436
Khu
vực 3 48 8 80 24/30 ⏱ 9 phút 45 giây 742 ms

364 —
Bùi Như
Quỳnh

0253••••••358
Khu
vực 2 48 8 80 24/30 ⏱ 11 phút 38 giây 256 ms

365 —
Nguyễn
Trọng
Nghĩa

0490••••••297
Khu
vực 5 48 8 80 24/30 ⏱ 12 phút 19 giây 970 ms

366 —
Đặng
Văn Anh

0400••••••193
Khu
vực 2 48 8 80 24/30 ⏱ 15 phút 44 giây 966 ms

367 —
Trương
Công
Trình

0490••••••614
Khu
vực 10 46 7.67 76.67 23/30 ⏱ 3 phút 40 giây 401 ms

368 —
Phạm
Đình
Quang

0490••••••561
Khu
vực 10 46 7.67 76.67 23/30 ⏱ 3 phút 54 giây 107 ms
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369 —
Bùi
Quốc
Tịnh

0490••••••501
Khu
vực 5 46 7.67 76.67 23/30 ⏱ 4 phút 49 giây 639 ms

370 —

Dương
Thị
Phương
Dung

0491••••••665
Khu
vực 4 46 7.67 76.67 23/30 ⏱ 6 phút 12 giây 674 ms

371 —
Nguyễn
Thanh
Vinh

0480••••••243
Khu
vực 10 46 7.67 76.67 23/30 ⏱ 6 phút 51 giây 785 ms

372 —
Huỳnh
Trung
Thu

0490••••••442
Khu
vực 10 46 7.67 76.67 23/30 ⏱ 7 phút 05 giây 541 ms

373 —
Trương
Công
Hòa

0460••••••259
Khu
vực 4 46 7.67 76.67 23/30 ⏱ 7 phút 05 giây 670 ms

374 —
Trần
Thanh
Tùng

0490••••••743
Khu
vực 12 46 7.67 76.67 23/30 ⏱ 8 phút 12 giây 697 ms

375 —
Hồ Thị
Thu
Sương

0491••••••231
Văn
phòng 46 7.67 76.67 23/30 ⏱ 8 phút 33 giây 978 ms

376 —
Võ Thị
Hải Hà

0461••••••766
Phòng
8 46 7.67 76.67 23/30 ⏱ 9 phút 15 giây 970 ms

377 —
Nguyễn
Hữu
Thương

0480••••••812
Khu
vực 3 46 7.67 76.67 23/30 ⏱ 9 phút 23 giây 900 ms

378 —
Phạm
Thị Thuỳ
Hương

0491••••••354
Văn
phòng 46 7.67 76.67 23/30 ⏱ 9 phút 50 giây 419 ms

379 —
Nguyễn
Văn
Toàn

0490••••••258
Khu
vực 10 46 7.67 76.67 23/30 ⏱ 9 phút 51 giây 114 ms

380 —
Trần Trí
Nhân

0490••••••905
Phòng
1 46 7.67 76.67 23/30 ⏱ 10 phút 16 giây 885 ms

381 —
Võ Thị
Hoài My

0491••••••416
Khu
vực 8 46 7.67 76.67 23/30 ⏱ 11 phút 33 giây 241 ms

382 —
Nguyễn
Trọng
Tài

0672••••••854
Khu
vực 3 46 7.67 76.67 23/30 ⏱ 19 phút 41 giây 845 ms
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383 —
Nguyễn
Văn
Quốc

0490••••••411
Khu
vực 3 46 7.67 76.67 23/30 ⏱ 20 phút 00 giây 0 ms

384 —
Ngô Thị
Bích
Phượng

0601••••••041
Khu
vực 4 46 7.67 76.67 23/30 ⏱ 20 phút 00 giây 0 ms

385 —
Đỗ
Nguyên
Vĩ

0490••••••746
Khu
vực 10 44 7.33 73.33 22/30 ⏱ 5 phút 18 giây 981 ms

386 —
Đỗ Thị
Thu Hà

0491••••••929
Khu
vực 10 44 7.33 73.33 22/30 ⏱ 5 phút 30 giây 316 ms

387 —
Đỗ Thị
Minh
Nguyệt

0491••••••553
Khu
vực 8 44 7.33 73.33 22/30 ⏱ 7 phút 23 giây 575 ms

388 —
Lê
Hoàng
Minh

0482••••••144
Khu
vực 11 44 7.33 73.33 22/30 ⏱ 8 phút 31 giây 196 ms

389 —
Nguyễn
Hữu
Quân

0490••••••954
Phòng
9 44 7.33 73.33 22/30 ⏱ 9 phút 56 giây 635 ms

390 —
Mai Diệu
Ánh

0491••••••648
Phòng
8 44 7.33 73.33 22/30 ⏱ 10 phút 07 giây 297 ms

391 —
Nguyễn
Văn
Khánh

0480••••••853
Khu
vực 3 44 7.33 73.33 22/30 ⏱ 10 phút 39 giây 748 ms

392 —
Hoàng
Thị Minh
Hòa

0491••••••215
Khu
vực 11 44 7.33 73.33 22/30 ⏱ 11 phút 12 giây 147 ms

393 —
Phạm
Nguyên
Thành

0490••••••795
Khu
vực 12 44 7.33 73.33 22/30 ⏱ 12 phút 46 giây 534 ms

394 —
Ngô
Thường
Tín

0490••••••202
Khu
vực 11 42 7 70 21/30 ⏱ 9 phút 06 giây 663 ms

395 —
Phạm
Trung
Hiếu

0400••••••757
Khu
vực 2 42 7 70 21/30 ⏱ 11 phút 36 giây 803 ms

396 —
Trần Lê
Phượng

0441••••••060
Khu
vực 3 42 7 70 21/30 ⏱ 13 phút 49 giây 386 ms
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397 —
Đào Đức
Hữu

0010••••••360
Khu
vực 2 42 7 70 21/30 ⏱ 16 phút 50 giây 163 ms

398 —
Đoàn
Thị Cẩm

0461••••••335
Phòng
9 42 7 70 21/30 ⏱ 19 phút 56 giây 147 ms

399 —

Phạm
Thị
Ngọc
Dung

0461••••••614
Phòng
9 42 7 70 21/30 ⏱ 20 phút 00 giây 0 ms

400 —
Nguyễn
Thị Nga

0491••••••608
Khu
vực 10 40 6.67 66.67 20/30 ⏱ 8 phút 59 giây 381 ms

401 —

Nguyễn
Hữu
Hoàng
Đức
Nguyễn

0480••••••347
Khu
vực 1 40 6.67 66.67 20/30 ⏱ 10 phút 49 giây 737 ms

402 —
Phan Thị
Thuý
Hậu

0491••••••483
Khu
vực 4 40 6.67 66.67 20/30 ⏱ 14 phút 08 giây 422 ms

403 —

Tề
Hoàng
Anh
Tuấn

0490••••••954
Khu
vực 3 40 6.67 66.67 20/30 ⏱ 18 phút 09 giây 496 ms

404 —
Nguyễn
Việt
Vương

0480••••••862
Khu
vực 4 40 6.67 66.67 20/30 ⏱ 20 phút 00 giây 0 ms

405 —
Trần Phi
Lâm

0492••••••981
Phòng
1 38 6.33 63.33 19/30 ⏱ 8 phút 56 giây 841 ms

406 —
Trần Thị
Hồng Ba

0491••••••937
Khu
vực 10 38 6.33 63.33 19/30 ⏱ 10 phút 52 giây 684 ms

407 —
Ung Thị
Thanh
Dương

0419••••••611
Phòng
2 38 6.33 63.33 19/30 ⏱ 12 phút 00 giây 286 ms

408 —
Huỳnh
thị trúc
bin

0481••••••988
Khu
vực 4 38 6.33 63.33 19/30 ⏱ 20 phút 00 giây 0 ms

409 —
Hà Thị
Xuân
Hương

0481••••••974
Phòng
15 34 5.67 56.67 17/30 ⏱ 10 phút 06 giây 257 ms
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410 —
Lê Thị
Ngọc
Linh

0491••••••465
Phòng
9 34 5.67 56.67 17/30 ⏱ 20 phút 00 giây 0 ms

411 —
Trần
Đình Hải

0490••••••755
Khu
vực 9 30 5 50 15/30 ⏱ 12 phút 01 giây 813 ms

412 —
Trịnh Thị
Kim
Dung

0491••••••264
Phòng
2 28 4.67 46.67 14/30 ⏱ 20 phút 00 giây 0 ms

413 —
Đoàn
Thị Xuân
Lành

0481••••••164
Khu
vực 4 24 4 40 12/30 ⏱ 8 phút 14 giây 978 ms

414 —
Nguyễn
Văn
Thành

0490••••••849
Khu
vực 9 20 3.33 33.33 10/30 ⏱ 20 phút 00 giây 0 ms

415 —
Huỳnh
Văn Hảo

0310••••••185
Phòng
9 10 1.67 16.67 5/30 ⏱ 20 phút 00 giây 0 ms

Chữ luật xét giải (công bố minh bạch):

Cá nhân: Xếp hạng cá nhân theo: (1) Điểm thang 10 từ cao xuống thấp; (2) cùng điểm → thời gian làm bài ÍT hơn xếp trên (tính chính xác đến mili giây
theo giờ máy chủ); (3) cùng thời gian → thời điểm nộp bài SỚM hơn xếp trên; (4) vẫn trùng → đồng hạng, nhận cùng giải, giải phía sau bị chiếm chỗ
tương ứng.

Tập thể: Giải tập thể gồm 1 Giải Nhất cấp Khu vực và 1 Giải Nhất cấp Phòng. Tiêu chí: (1) Điểm trung bình thang 10 của đơn vị từ cao xuống thấp; (2)
cùng điểm → tỷ lệ tham dự cao hơn xếp trên; (3) cùng tỷ lệ → số thành viên đạt ĐIỂM TUYỆT ĐỐI thang 10 (10/10) nhiều hơn xếp trên; (4) trùng cả 3
chỉ số → ĐỒNG GIẢI NHẤT của nhóm đó. Thứ tự tên đơn vị KHÔNG được dùng để phân giải. "Nhóm tester" không xét giải.
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